
 

 

Phụ lục 

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng 8 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

STT Nhóm 

Cấp bậc 

công nhân 

bình quân 

Đơn giá nhân công xây dựng 

bình quân theo khu vực (đ/ngc) 

Khu vực I (TP 

Nam Định và 

huyện Mỹ Lộc) 

Khu vực II 

(các huyện còn 

lại) 

I Công nhân xây dựng trực tiếp    

1 Nhóm 1  3,5/7 203.000 192.000 

2 Nhóm 2  3,5/7 212.000 202.000 

3 Nhóm 3, 4, 5 3,5/7 229.000 216.000 

4 Nhóm 6  3,5/7 246.000 234.000 

5 Nhóm 7, 8 3,5/7 249.000 239.000 

6 Nhóm 9, 10 2/4 253.000 243.000 

II Kỹ sư   h   s t, th    h  m v t    u  4/8 260.000 246.000 

III Tư vấn xây dựng  
  

1 Kỹ sư ca  cấp, chủ  h  m dự     712.000 626.000 

2 Kỹ sư ch  h, chủ  h  m bộ mô   558.000 489.000 

3 Kỹ sư  420.000 352.000 

4 
Kỹ thu t v ê  trì h độ tru   cấp, ca  

đẳ  , đà  tạ    hề 
 339.000 303.000 

IV Nghệ nhân 1,5/2 547.000 521.000 

VI Thuyền trưởng, thuyền phó    

1  hu ề  trư     1,5/2 373.000 360.000 

2  hu ề  phó  1,5/2 365.000 350.000 

VII Thủy thủ, thợ máy  2/4 324.000 303.000 

VIII Thợ điều khiển tàu sông  1,5/2 352.000 337.000 

IX Thợ điều khiển tàu biển  1,5/2 362.000 347.000 

X Thợ lặn  2/4 553.000 523.000 
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Ghi chú: 

- Đơ       hâ  cô   xâ  dự   được x c đị h vớ  đ ều       a  độ   bì h thườ  , 

thờ    a   àm v  c một   à   à 8   ờ; ba   ồm một số  h    ch  ph  thuộc tr ch 

 h  m của   ườ   a  độ   ph   tr  the  qu  đị h  b   h ểm xã hộ , b   h ểm   tế, 

b   h ểm thất   h  p,    h ph  cô   đ à  . 

- Chủ đầu tư, đơ  vị tư vấ  că  cứ đơ       hâ  cô   xâ  dự   cấp b c tru   bì h, 

 hóm  hâ  cô   và b    h  số cấp b c  hâ  cô   xâ  dự   tạ  Phụ  ục số 2 và 

Phụ  ục số 6 của  hô   tư số 15/2019/TT-BXD   à  26/12/2019 của Bộ Xâ  dự   

để x c đị h đơ       hâ  cô   the  cấp b c cụ thể phù hợp vớ  từ   cô   v  c 

tro   qu  trì h x c đị h và qu    ý ch  ph  đầu tư xâ  dự  . 

- Đơ       hâ  cô   tư vấ  xâ  dự   ba   ồm đầ  đủ c c  h     ươ  , phụ cấp 

 ươ  , c c  h    b   h ểm bắt buộc thuộc tr ch  h  m của   ườ   a  độ   ph   

 ộp the  qu  đị h. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-15-2019-tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-don-gia-nhan-cong-xay-dung-427298.aspx
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